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[bookmark: loai_46_name_name]Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số                 /QĐ-BCT ngày …./01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


	STT
	Tên loại
văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản[endnoteRef:1] [1:  Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này] 

	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1. 
	Luật
	06/2007/QH12
 
	Luật Hóa chất
	Sửa đổi
	Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành Luật Hóa chất, cần sửa đổi Luật cho phù hợp và đồng bộ với các Luật hiện hành, các Công ước, Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia
	Bộ Công Thương
	Dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2024

	2. 111111
3. 
	Luật
	số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 
	Luật Điện lực
	Xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) để thay thế Luật Điện lực 2004 và các Luật sửa đổi, bổ sung đang còn hiệu lực thi hành
	Xây dựng Luật Điện lực mới trên cơ sở kế thừa các chính sách quy định hiện đang thực thi có hiệu quả; đồng thời sửa đổi, bổ sung tổng thể các nội dung để giải quyết các vướng mắc, tồn tại mà các quy định tại Luật Điện lực hiện hành chưa đáp ứng được nhằm đáp ứng mục tiêu triển khai các chính sách của Đảng đối với lĩnh vực năng lượng nói chung và điện lực nói riêng; tăng cường phân công, phân cấp, cắt giảm TTHC nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về điện lực.
	Bộ Công Thương (hiện đang được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng đề nghị sửa Luật Điện lực)
	Giai đoạn 2024-2025. 

	4. 
	Luật 
	 số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
	
	
	
	

	5. 
	Nghị định 
	80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

	Thay thế
	Theo kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Công Thương
	2024

	6. 
	Nghị định 
	95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

	
	
	
	

	7. 
	Nghị định
	83/2014/NĐ-CP
ngày 03/9/2014
	Về kinh doanh xăng dầu
	
	
	
	

	8. 
	Nghị định
	99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
	Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
	- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí để phù hợp với Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí.
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu để phù hợp với Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu (Theo Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 14/10/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng một Nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu, trình Chính phủ trong Quý II năm 2024).
	Bộ Công Thương
	2024

	9. 
	Nghị định
	98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	Sửa đổi, bổ sung
	- Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới.
- Sửa đổi một số hành vi vi phạm hành chính khác qua rà soát phát hiện bất cấp như hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng (trùng lặp với hành vi được quy định tại Nghị định 119/2017/NĐ-CP); rà soát chỉnh lý các thuật ngữ liên quan đến hàng hóa hạn chế kinh doanh (phù hợp với Luật đầu tư); điều chỉnh quy định về việc xử phạt gấp đôi đối với khoáng sản không rõ nguồn gốc xuất xứ  để thống nhất với các loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện khác.
	Bộ Công Thương
	2024

	10. 
	Nghị định
	51/2018/CP-NĐ
ngày 09/4/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa 
	Thay thế

	Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

	Bộ Công Thương

	2024

	11. 
	Nghị định
	158/2006/NĐ-CP
ngày 28/12/2006
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
	
	
	
	

	12. 
	Nghị định
	38/2014/NĐ-CP ngày 06/5/2014
	Quy định về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
	Sửa đổi 
	- Công ước Cấm vũ khí hóa học có một số nội dung thay đổi, cần sửa đổi Nghị định cho phù hợp.
-Nghị định số 38/2014/NĐ-CP có các quy định về cấp giấy phép xuất nhập khẩu, nhưng chưa có quy định về điều chỉnh hay gia hạn giấy phép, cần sửa đổi cho phù hợp.
	Bộ Công Thương
	2024

	13. 
	Quyết định
	34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
	Thay thế
	[bookmark: dieu_1_name][bookmark: dieu_1_name_name][bookmark: dieu_1_name_name_name]- Để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Quản lý thị trường, Điều 3 Nghị định số 96/2022/NĐ-CP, điểm a mục II.3 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ban hành kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ.
- Để thành lập, sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị, tổ chức thuộc Tổng cục Quản lý thị trường nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg và nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò của lực lượng Quản lý thị trường.
	Bộ Công Thương
	2024

	14. 
	Quyết định
	49/2017/QĐ-TTg
 ngày 21/12/2017
	Quyết định Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí
	Thay thế
	Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định 45/2023/NĐ-CP đã quy định các nội dung liên quan đến việc thu dọn công trình dầu khí trong hoạt động dầu khí (thượng nguồn), thay thế các quy định liên quan đến hoạt động thu dọn công trình dầu khí thượng nguồn đang được quy định tại Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg. Riêng các quy định liên quan đến hoạt động thu dọn công trình khí (trung nguồn) vẫn được thực hiện theo Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg.
	Bộ Công Thương
	Đang lấy ý kiến Đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 5986/BCT-DKT ngày 31/8/2023).

	15. 
	Quyết định 
	24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 
	 Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
	Thay thế
	Sửa đổi để làm rõ phương pháp/nguyên tắc xây dựng giá bán lẻ điện bình quân có gắn với giá thành; nghiên cứu cơ chế điều chỉnh giá điện có lộ trình, bổ sung quy định về hồ sơ phương án giá điện.
	Bộ Công Thương
	Ngày 10/11/2023, Bộ Công Thương có Tờ trình số 7981/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự thảo quyết định 

	16. 
	Quyết định 
	 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 
	 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
	Thay thế
	- Điều chỉnh giá bán điện cho đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá bán điện cho nhóm khách hàng sản xuất nhằm thực Nghị quyết số 08-NQ-TW của Bộ chính trị.
- Điều chỉnh cấu trúc biểu giá để đơn giản trong việc áp dụng, phù hợp với quy định về hệ thống điện phân phối, gộp giá điện theo các cấp điện áp gồm cao áp (trên 
	Bộ Công Thương
	Ngày 23/11/2023 Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định Hồ sơ dự thảo Quyết định 

	17. 
	Thông tư liên tịch 
	27/2015/TTLT-BCT-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 17/8/2015/
	Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	
	2024

	18. 
	Thông tư liên tịch 
	36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/12/2012 
	Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu và 
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	
	2024

	19. 
	Thông tư liên tịch 
	 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 
	Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	
	2024

	20. 
	Thông tư 
	05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	
	2024

	21. 
	Thông tư 
	51/2018/TT-BCT ngày 19/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	
	2024

	22. 
	Thông tư 
	39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối
	Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 
	Sửa đổi nội dung liên quan đến xác định nhu cầu dịch vụ phụ trợ (được quy định tại Điều 74 Thông tư số 25/2016/TT-BCT hiện đang được quy định tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2022/TT-BCT)
	Bộ Công Thương
	2024

	23. 
	Thông tư 
	số 24/2019/TT-BCT ngày 14 /11/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
	Thay thế cụm từ: “Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia” tại phần “Nơi nhận” thành cụm từ: “Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia”
	Sửa đổi tên gọi mới của A0 để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đảm bảo tính thống nhất sau khi A0 được chuyển về Bộ Công Thương
	Bộ Công Thương
	2024

	24. 
	Thông tư 
	46/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện
	Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 1
	Để đảm bảo phù hợp với vai trò mới của A0 tại Bộ Công Thương, cần thiết sửa đổi một số nội dung tại Thông tư để chuyển một số nhiệm vụ (hiện nay đang thuộc EVN) về A0 thực hiện.
	Bộ Công Thương
	2024

	25. 
	Thông tư 
	45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
	Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
	Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung
	Điều chỉnh trách nhiệm của A0 (hiện đang thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam) trong việc xây dựng các quy trình hướng dẫn Thông tư quy định thị trường bán buôn điện sau khi chuyển về Bộ Công Thương và bãi bỏ cụm từ liên quan đến  Thông tư số 56/2014/TT-BCT do Thông tư này đã hết hiệu lực thi hành
	Bộ Công Thương
	2024

	26. 
	Thông tư 
	 23/2017/TT-BCT ngày 16 /11/2017
	Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
	Điều chỉnh trách nhiệm của EVN và đơn vị NSMO  trong việc thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện sau khi A0 được chuyển về Bộ Công Thương
	Bộ Công Thương
	2024

	27. 
	Thông tư 
	22/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 
	Quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
	Sửa đổi để làm rõ vai trò của A0 sau khi chuyển về Bộ Công Thương; đồng thời điều chỉnh trách nhiệm của EVN và cấp điều độ quốc gia trong việc xây dựng phương án khởi động đen và chuyển thẩm quyền phê duyệt phương án khởi động đen về Bộ Công Thương
	Bộ Công Thương
	2024

	28. 
	Thông tư 
	25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 
	Quy định hệ thống điện truyền tải
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
	Cần thiết sửa đổi để làm rõ trách nhiệm của A0 sau khi chuyển về Bộ Công Thương 
	Bộ Công Thương
	2024

	29. 
	Thông tư 
	06/2015/TT-BCT ngày 23/4/2015 
	Sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa 
	Bãi bỏ Điều 5 
	Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2011/TT-BCT . Tuy nhiên, Thông tư số 33/2011/TT-BCT đã hết hiệu lực (được thay thế bởi Thông tư số 19/2017/TT-BCT). Do đó, nội dung Điều 5 Thông tư số 06/2015/TT-BCT không còn được áp dụng trên thực tế.
	Bộ Công Thương
	2024

	30. 
	Thông tư 
	 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 
	Quy định Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
	Để đảm bảo phù hợp với vai trò mới của A0 tại Bộ Công Thương, cần thiết sửa đổi một số nội dung tại Thông tư để điều chỉnh thẩm quyền hiện nay đang thuộc EVN về Cục ĐTĐL thực hiện, cụ thể các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục về việc thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện, phương thức vận hành hệ thống điện và việc cấp chứng nhận vận hành cho đội ngũ cán bộ vận hành các trạm điện và nhà máy điện
	Bộ Công Thương
	2024

	31. 
	Thông tư
	16/2010/TT-BCT ngày 20/4/2010 
	Về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	Bộ Công Thương
	2024

	32. 
	Thông tư 
	07/2009/TT-BCT ngày 09/4/2009 
	Về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
	Bãi bỏ
	Không còn hiệu lực áp dụng trên thực tế
	Bộ Công Thương
	2024












